
Lớp Tiết Thứ hai GV Thứ ba GV Thứ tư GV Thứ năm GV

1

2

3

4

5

1 HĐTN Thu Tiếng Việt Thu Tiếng Việt Thu Toán Thu

2 Tiếng Việt Thu Mĩ thuật Thương Tiếng Anh Thảo Âm nhạc Nga

3 Tiếng Việt Thu Toán Thu Toán Thu Tiếng Anh Thảo

4 Toán Thu Tin học Hiệu GDTC Thu Tiếng Việt Thu

5 Đạo đức Thu TNXH Thu HĐTN Thu Tiếng Việt Thu

1

2

3

4

5

1 HĐTN Nhàn Tiếng Việt Nhàn Tiếng Việt Nhàn Tiếng Việt Nhàn

2 Tiếng Việt Nhàn Tiếng Anh Thảo Tin học Cẩm Tiếng Việt Nhàn

3 Tiếng Việt Nhàn Mĩ thuật Thương Tiếng Anh Thảo Toán Nhàn

4 Toán Nhàn Toán Nhàn Âm nhạc Nga Tiếng Anh Thảo

5 Đạo đức Nhàn TNXH Nhàn Toán Nhàn HĐTN Nhàn

1 HĐTN Hiếu Tiếng Việt Hiếu GDTC Hiếu Toán Hiếu

2 Tiếng Việt Hiếu Mĩ thuật Thương Tiếng Việt Hiếu Tiếng Anh Thảo

3 Tiếng Việt Hiếu Toán Hiếu Tiếng Anh Thảo Tiếng Việt Hiếu

4 Toán Hiếu TNXH Hiếu Toán Hiếu Tiếng Việt Hiếu

5 Đạo đức Hiếu Âm nhạc Huyền HĐTN Hiếu Tin học Thuần

1

2

3

4

5

Buổi
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  Khu A  

P.3 

Nhà C

(Thực hiện từ ngày 8/ 9/ 2025) 

CHIỀU

SÁNG

UBND PHƯỜNG HẢI AN

3A1

 Khu A 

P.4

Nhà B

 Khu A 

P.1

Nhà A

 Khu A  

P.8

 Nhà B

3A2

 Khu A 

P.2

Nhà B

3A3

  Khu A  

P.2

Nhà A

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẰNG HẢI



Lớp Tiết Thứ hai GV Thứ ba GV Thứ tư GV Thứ năm GV

1 HĐTN Xuân Mĩ thuật Thương Tiếng Việt Xuân GDTC Xuân

2 Tiếng Việt Xuân Tiếng Anh Hằng Tin học Hiệu Tiếng Việt Xuân

3 Tiếng Việt Xuân Tiếng Việt Xuân Toán Xuân Tiếng Việt Xuân

4 Toán Xuân Toán Xuân Tiếng Anh Hằng Tiếng Anh Hằng

5 Đạo đức Xuân TNXH Xuân HĐTN Xuân Toán Xuân

1

2

3

4

5

1 HĐTN Thùy Tiếng Anh Hằng Tiếng Việt Thùy Toán Thùy

2 Tiếng Việt Thùy GDTC Thùy Toán Thùy Mĩ thuật Thương

3 Tiếng Việt Thùy Tiếng Việt Thùy Tiếng Anh Hằng Tiếng Việt Thùy

4 Toán Thùy Toán Thuỳ Tin học Cẩm Tiếng Việt Thùy

5 Đạo đức Thùy TNXH Thùy HĐTN Thùy Âm nhạc Huyền

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 HĐTN Hường Tiếng Việt Hường Tiếng Việt Hường Tiếng Việt Hường

2 Tiếng Việt Hường Toán Hường Toán Hường Tiếng Việt Hường

3 Tiếng Việt Hường Đạo đức Hường Tin học Hiệu Âm nhạc Nga

4 Toán Hường Tiếng Anh Hằng GDTC Hường Tiếng Anh Hằng

Buổi

3A5

  Khu A  

P.7 

Nhà A

 Khu A 

P.5

Nhà A

3A6

  Khu A  

P.6

Nhà B

 Khu A  

P.7

 Nhà A

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

UBND PHƯỜNG HẢI AN

3A4

 Khu A 

P.3

Nhà A

  Khu A  

P. 1

Nhà B

(Thực hiện từ ngày 8/ 9/ 2025) 

SÁNG

CHIỀU
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TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẰNG HẢI



5 Mĩ thuật Thương TNXH Hường HĐTN Hường Toán Hường

Lớp Tiết Thứ hai GV Thứ ba GV Thứ tư GV Thứ năm GV

1

2

3

4

5

1 HĐTN Chuyên Tiếng Anh Hằng Mĩ thuật Thương Tiếng Anh Hằng

2 Tiếng Việt Chuyên Tiếng Việt Chuyên Tiếng Việt Chuyên Tiếng Việt Chuyên

3 Tiếng Việt Chuyên Toán Chuyên Tin học Thuần Tiếng Việt Chuyên

4 Toán Chuyên GDTC Chuyên Toán Chuyên Toán Chuyên

5 Đạo đức Chuyên TNXH Chuyên HĐTN Chuyên Âm nhạc Nga

1 HĐTN Hương GDTC Hương Tiếng Việt Hương Tiếng Anh Thảo

2 Tiếng Việt Hương Tiếng Việt Hương Tiếng Anh Thảo Tiếng Việt Hương

3 Tiếng Việt Hương Mĩ thuật Thương Tin học Cẩm Tiếng Việt Hương

4 Toán Hương Toán Hương Toán Hương Toán Hương

5 Đạo đức Hương Công nghệ Hương HĐTN Hương TNXH Hương

1

2

3

4

3A6

 Khu A  

P.7

 Nhà A

CHIỀU

UBND PHƯỜNG HẢI AN

3A8

  Khu A  

P. 8

Nhà A

 Khu A 

P.4

 Nhà A

 Khu B 

P.1

Nhà A

SÁNG

Buổi
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(Thực hiện từ ngày 8/ 9/ 2025) 

3A7

 Khu A  

P.7

Nhà B

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẰNG HẢI

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU



5

Lớp Tiết Thứ hai GV Thứ ba GV Thứ tư GV Thứ năm GV

1

2

3

4

5

1 HĐTN T.Trang Tiếng Việt T.Trang Tiếng Việt T.Trang Tiếng Việt T.Trang

2 Tiếng Việt T.Trang Toán T.Trang Toán T.Trang Tiếng Việt T.Trang

3 Tiếng Việt T.Trang Tiếng Anh Thảo Tin học Cẩm Toán T.Trang

4 Toán T.Trang GDTC T.Trang Tiếng Anh Thảo TNXH T.Trang

5 Âm nhạc Huyền Mĩ thuật Thương HĐTN T.Trang Tiếng Anh Thảo

1 HĐTN H.Trang GDTC H.Trang Tiếng Việt H.Trang Tiếng Anh Hằng

2 Tiếng Việt H.Trang Tiếng Việt H.Trang Tin học Thuần Tiếng Anh Hằng

3 Tiếng Việt H.Trang Toán H.Trang Toán H.Trang Tiếng Việt H.Trang

4 Toán H.Trang Tiếng Anh Hằng Âm nhạc Nga Tiếng Việt H.Trang

5 Đạo đức H.Trang Mĩ thuật Thương HĐTN H.Trang Toán H.Trang

1

2

3

4

Buổi

3A8

 Khu A 

P.4

 Nhà A

3A9

3A10

Khu B  

P.1

Nhà A

 Khu A 

P.6

Nhà A
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SÁNG

  Khu A   

P. 4

Nhà C

 Khu A   

P. 8

Nhà A

UBND PHƯỜNG HẢI AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẰNG HẢI

CHIỀU

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU



5

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ: Sáng thứ bảy tuần 1, tuần 2, tuần 4 hàng tháng.

3A10

 Khu A 

P.6

Nhà A

CHIỀU



Thứ sáu GV

Tiếng Anh Thảo

Tiếng Anh Thảo

Công nghệ Thu

GD STEM

TANN

Tiếng Việt Thu

Toán Thu

TNXH Thu

GDTC Thu

HĐTN Thu

TNXH Nhàn

GDTC Nhàn

Tiếng Anh Thảo

GD STEM

TANN

Tiếng Việt Nhàn

Toán Nhàn

Công nghệ Nhàn

GDTC Nhàn

HĐTN Nhàn

GDTC Hiếu

Tiếng Việt Hiếu

Toán Hiếu

Tiếng Anh Thảo

HĐTN Hiếu

Tiếng Anh Thảo

TNXH Hiếu

Công nghệ Hiếu

GD STEM

TANN

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 - Năm học 2025 - 2026

(Thực hiện từ ngày 8/ 9/ 2025) 



Thứ sáu GV

Âm nhạc Huyền

GDTC Xuân

Tiếng Việt Xuân

Tiếng Anh Hằng

Toán Xuân

Công nghệ Xuân

TNXH Xuân

HĐTN Xuân

GD STEM

TANN

GDTC Thùy

Tiếng Việt Thùy

Toán Thùy

TNXH Thùy

Công nghệ Thùy

HĐTN Thùy

Tiếng Anh Hằng

Tiếng Anh Hằng

GD STEM

TANN

Tiếng Anh Hằng

Tiếng Anh Hằng

GDTC Hường

GD STEM

TANN

Tiếng Việt Hường

Toán Hường

Công nghệ Hường

TNXH Hường

(Thực hiện từ ngày 8/ 9/ 2025) 
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 - Năm học 2025 - 2026



HĐTN Hường

Thứ sáu GV

TNXH Chuyên

Công nghệ Chuyên

Tiếng Anh Hằng

GD STEM

TANN

Tiếng Việt Chuyên

Toán Chuyên

HĐTN Chuyên

GDTC Chuyên

Tiếng Anh Hằng

GDTC Hương

Âm nhạc Huyền

Tiếng Việt Hương

Toán Hương

TNXH Hương

HĐTN Hương

Tiếng Anh Thảo

Tiếng Anh Thảo

GD STEM

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 - Năm học 2025 - 2026

(Thực hiện từ ngày 8/ 9/ 2025) 



TANN

Thứ sáu GV

GDTC Trang

Đạo đức Trang

TNXH Trang

GD STEM

TANN

Tiếng Việt T.Trang

Toán T.Trang

Công nghệ T.Trang

HDTN T.Trang

Tiếng Anh Thảo

GDTC H.Trang

Tiếng Việt H.Trang

Toán H.Trang

TNXH H.Trang

Tiếng Anh Hằng

TNXH H.Trang

Công nghệ H.Trang

HĐTN H.Trang

GD STEM

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 - Năm học 2025 - 2026

(Thực hiện từ ngày 8/ 9/ 2025) 



TANN


